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	STT
	Tên đăng nhập
	Họ và Tên
	Lớp
	Ghi chú

	1
	tca1-222238
	Nguyễn Tạ Gia Bách
	1a4
	

	2
	tca1-2144
	Vũ Minh Quang
	1a1
	

	3
	tca1-222188
	Trần Anh Khoa
	1a3
	

	4
	tca1-2302
	Phạm Gia Khánh
	1a5
	

	5
	tca1-222158
	Nguyễn Đức Bằng
	1a3
	

	6
	tca1-2289
	Nguyễn Đức Anh
	1a5
	

	7
	tca1-2114
	Lê Kim Anh
	1a1
	

	8
	tca1-222156
	Phạm Nhật Bảo
	1a3
	

	9
	tca1-2121
	Vũ Văn Bách
	1a1
	

	10
	tca1-222254
	Phạm Tuấn Kiệt
	1a4
	

	11
	tca1-2304
	Bành Bảo Lâm
	1a5
	

	12
	tca1-2129
	Nguyễn Thu Huyền
	1a1
	

	13
	tca1-2124
	Nguyễn Hoàng Minh Châu
	1a1
	

	14
	tca1-2151
	Bùi Phương Anh
	1a3
	

	15
	tca1-2137
	Nguyễn Hà My
	1a1
	

	16
	tca1-2075
	Đỗ Quốc Anh
	1a2
	

	17
	tca1-2110
	Phạm Trang Vi
	1a2
	

	18
	tca1-222256
	Mai Khánh Linh
	1a4
	

	19
	tca1-2079
	Nguyễn Ngọc Trâm Anh
	1a2
	

	20
	tca1-2136
	Triệu Tuấn Minh
	1a1
	

	21
	tca1-2279
	Nguyễn Thuận Vũ
	1a4
	

	22
	tca1-2112
	Nguyễn Hà An An
	1a1
	

	23
	tca1-222216
	Trương Hà Tường Vy
	1a3
	

	24
	tca1-222174
	Nguyễn Quang Huy
	1a3
	

	25
	tca1-2267
	Nguyễn Hà Phương
	1a4
	

	26
	tca1-2314
	Bùi Hoàng Sơn
	1a5
	

	27
	tca1-2120
	Vũ Hoàng Bách
	1a1
	

	28
	tca1-2290
	Nguyễn Tú Anh
	1a5
	

	29
	tca1-2122
	Hoàng Đức Bảo
	1a1
	

	30
	tca1-2108
	Chu Lương Minh Tuấn
	1a2
	

	31
	tca1-2109
	Lê Nhã Uyên
	1a2
	

	32
	tca1-222208
	Lã Bảo Ngọc
	1a3
	

	33
	tca1-2297
	Phùng Tuấn Đạt
	1a5
	

	34
	tca1-2143
	Nguyễn Trần Nhã Phương
	1a1
	

	35
	tca1-2146
	Trần Lê Sơn
	1a1
	

	36
	tca1-2152
	Lê Hồng Anh
	1a3
	

	37
	tca1-2141
	Đỗ Hoàng Yến Nhi
	1a1
	

	38
	tca1-2320
	Trần Yến Vy
	1a5
	

	39
	tca1-222194
	Nguyễn Phan Kiều
	1a3
	

	40
	tca1-2099
	Nguyễn Hiền Minh
	1a2
	

	41
	tca1-2292
	Trần Hà Anh
	1a5
	

	42
	tca1-2123
	Nguyễn An Diệp Châu
	1a1
	

	43
	tca1-2149
	Nguyễn Hải Yến
	1a1
	

	44
	tca1-2080
	Nguyễn Tuệ Anh
	1a2
	

	45
	tca1-2083
	Hoa Thái Bảo
	1a2
	

	46
	tca1-2300
	Nguyễn Gia Khang
	1a5
	

	47
	tca1-2147
	Hoàng Minh Thư
	1a1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




